
Thực hiện

 tháng 6/2018

Ước

 tháng 7/2018

Cộng dồn 07 

tháng năm 

2018

Tháng 

này/tháng 

trước

Cộng dồn/ 

cùng kỳ

A 1 2 3 5 6=2/1 7=4/5

Tổng số        2.254.481,4        2.278.289,2      15.456.754,0      13.959.033,2           101,06           110,73 

I. Phân theo loại hình kinh tế                        -   

1. Kinh tế Nhà nước           186.553,0           187.333,0        1.342.059,0        1.357.316,0           100,42             98,88 

2. Kinh tế tập thể               1.714,9               1.708,8             11.826,0             12.469,8             99,64             94,84 

3. Kinh tế cá thể        1.029.113,9        1.042.271,6        7.213.559,9        6.504.630,2           101,28           110,90 

4. Kinh tế tư nhân        1.018.411,4        1.028.119,8        6.756.952,5        5.951.050,9           100,95           113,54 

5. Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài             18.688,2             18.856,0           132.356,6           133.566,3           100,90             99,09 

II. Phân theo ngành kinh tế

      1. Thương nghiệp         1.955.231,2        1.977.286,0      13.501.188,2      12.194.133,6           101,13           110,72 

      2. Lưu trú và ăn uống            205.775,1           207.023,4        1.328.767,9        1.210.081,4           100,61           109,81 

      3. Du lịch lữ hành                6.852,0               7.116,0             29.458,0             26.544,0           103,85           110,98 

      4. Dịch vụ              86.623,1             86.863,8           597.339,9           528.274,2           100,28           113,07 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 7 và  7 tháng năm 2018 

(Chi tiết ngành, thành phần)

ĐVT: Triệu đồng
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